Danh sách mã sản phẩm được cấp ngày 11/2/2022
	STT
	Quốc gia
	Sản phẩm
	Mã sản phẩm 
được cấp
	Mã doanh 
nghiệp
	Tên công ty
	Địa chỉ
	Ngày có hiệu lực
	Ngày hết 
hiệu lực
	Trạng thái

	1
	Vietnam
	unroasted coffee beans
	CVNM14012111010032
	5800361029
	ATLANTIC COMMODITIES VIETNAM LTD
	Loc Son Industrial Zone, Loc Son Ward, Bao Loc City, Lam Dong Province, Viet Nam
	2021-11-01
	2026-10-31
	Efficient

	2
	Vietnam
	unroasted coffee beans
	CVNM14012111010036
	5801008659
	GOLDEN COFFEE JOINT STOCK COMPANY
	CN 2, Loc Son Industrial Park, Loc Son Ward, Bao Loc City, Lam Dong Province
	2021-11-01
	2026-10-31
	Efficient

	3
	Vietnam
	unroasted coffee beans
	CVNM14012111010040
	5900943158
	HOA TRANG GIA LAI IMPORT EXPORT CO., LTD
	596 TRUONG CHINH STR., CHI LANG WARD, PLEIKU CITY, GIA LAI PROVINCE, VIETNAM
	2021-11-01
	2026-10-31
	Efficient

	4
	Vietnam
	unroasted coffee beans
	CVNM14012111010039
	5900424466
	LOUIS DREYFUS COMPANY VIETNAM TRADING AND PROCESSING CO. LTD.
	LOT A11, TRA DA INDUSTRIAL ZONE, TRA DA COMMUNE, PLEIKU CITY, GIA LAI PROVINCE, VIET NAM
	2021-11-01
	2026-10-31
	Efficient

	5
	Vietnam
	unroasted coffee beans
	CVNM14012111010044
	6000346337
	Olam Viet Nam Ltd
	15 Le Duan Street, Nghia Tan Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
	2021-11-01
	2026-10-31
	Efficient

	6
	Vietnam
	unroasted coffee beans
	CVNM14012111010043
	6000234538
	SIMEXCO DAKLAK LTD
	23 Ngo Quyen st, Buon Ma Thuot city, DakLak province, Vietnam
	2021-11-01
	2026-10-31
	Efficient

	7
	Vietnam
	unroasted coffee beans
	CVNM14012111010021
	313394962
	AGREXPORT JOINT STOCK COMPANY
	135 PASTEUR, WARD 6, DIST.3, HOCHIMINH CITY, VIETNAM
	2021-11-01
	2026-10-31
	Efficient




